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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 552          6,242,393,036       37,625     0.019 0.25% 0.019 0.25% 0.015 0.16% -22.5% -35.4% -22.8% -34.2% 287 5,344,303
2 Thượng Uyển 230          21,314,146,100     64,993     0.007 0.03% 0.0068 0.03% 0.004 0.02% -51.0% -24.2% -48.0% -33.1% 114 2,118,544
3 Cung Đình -           13,405,066,891     51,411     0.000 0.00% - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 83            12,566,289,527     16,827     0.008 0.02% 0.0057 0.01% 0.005 0.01% -34.7% -18.8% -13.5% 11.6% -9 -160,678
5 Phòng ngủ 6,937       82,206,096,213     49,753     0.180 0.19% 0.16 0.17% 0.139 0.16% -22.4% -17.3% -12.9% -7.7% 580 10,788,559
6 Nhà giặt 4,779       843,633,259          369,359   0.010 9.9% 0.0093 - 0.013 10.5% 32.7% - 39.1% - -1,177 -21,878,065
7 Bếp lầu 6 609          42,444,646,183     120,185   0.005 0.02% 0.0045 0.02% 0.005 0.03% 2.1% 17.5% 12.6% 21.2% -107 -1,983,488
8 Bếp Cung Đình -           35,848,826,978     108,622   0.000 0.00% - - 0.000 0.00% - - - - - -
9 Bếp Căn tin 754          - 69,986     0.012 - 0.011 - 0.011 - -9.5% - -2.1% - 79 1,474,296
10 Khối Văn phòng -           - - - - - - - - - - - - - -
11 GYM+POOL 1,088       299,369,380          542          - 8.32% - - - 6.76% - -18.8% - - - -
12 Dynasty 1,136       9,071,889,000       - - 0.16% - - - 0.23% - 50.1% - - - -
13 Solar New Wing 4,425       19,678,635,501     8,653       - 0.24% - - - 0.42% - 74.4% - - - -
14 Solar East Wing 1,847       62,527,460,712     41,100     - 0.11% - - - 0.05% - -50.3% - - - -
15 Mặt bằng cho thuê 4,818       35,606,661,000     - - 0.08% - - - 0.25% - 205% - - - -
16 Nước tái sử dụng 552          - - - - - - - - - - - - 552          10,261,680      
17 Khách sạn 52,110     183,340,907,342   352,895   0.138 0.42% 0.145 0.40% 0.14 0.53% 2.9% 25.1% -1.8% 32.1% -12,661 (235,361,271)    
18 Toàn Khách sạn 56,928     218,947,568,342   352,895   0.14 0.36% 0.17 0.45% 0.16 0.48% 12.0% 32.9% -5.1% 7.4% -3,928 (73,027,462)      

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 6 tháng đầu năm 2014 lượng nước tiêu thụ/ngày khách tăng 12%, chi phí nước/doanh thu tăng 33% so với 2013.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước năm 2014 là: Nhà giặt, bếp lầu 6.
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